
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LỚP: CÔNG AN K8          PHÒNG THI:04 (A.704)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 2- 2017 (LẦN 1)

HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP

MÔN THI: ..............................................................

GHI CHÚKÝ TÊNSỐ TỜNƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNMSSVSTT

Tp. HCM18/05/1982NamCườngVõ Minh09350016671

Tp. HCM28/11/1980NamKhinhNguyễn Văn09350017082

Bến Tre29/02/1984NữHuệDương Thị09350018503

Tp. HCM17/01/1984NamAnhĐinh Mạnh10350000044

Tp. HCM17/04/1983NamPhúcDu Hồng10350002095

Tp. HCM13/02/1988NamTâmLê Thức10350002496

Tp. HCM12/11/1990NữHoàngDương Ngọc Như10350004707

Tp. HCM18/08/1987NữNgọcVi Ái10350005368

Hà Tĩnh05/12/1978NamTiếnLê Thanh10350006039

Tp. HCM16/03/1982NamTuấnNguyễn Anh103500063410

Đắc Lắc24/03/1989NamĐẩuPhùng Tấn103500071011

Hải Dương03/04/1984NamĐăngNguyễn Văn103500122712

Nghệ An03/05/1979NamHiếuLê Châu Trung103500124413

Long An23/05/1974NamLiêmTrần Thanh103500126914

Bến Tre17/07/1985NữLinhNguyễn Ngọc Phương103500127015

Tp. HCM21/02/1979NamPhúcHuỳnh Văn103500130416

Tp. HCM30/06/1988NamQuangNguyễn Minh103500131317

Tp. HCM15/06/1983NamQuangNguyễn Văn Tấn103500131418

Quảng Ngãi26/06/1972NamQuangPhạm103500131519

Hòa Bình13/09/1978NamSơnNguyễn Thoại103500132020

Đồng Nai28/10/1977NữThảoDương Lê Bách103500132821

Tp. HCM12/10/1980NamTuấnTrần Vũ103500136922

Đồng Tháp19/05/1986NữLinhHồ Trương Trúc103500177223

Tp. HCM03/10/1987NữHiềnLê Ngọc103500202724

Tp. HCM15/07/1991NữOanhNguyễn Thị  Hoàng103500213525

Tp. HCM12/08/1991NữOanhNguyễn Thị Kim103500213626

Tp. HCM28/08/1991NữHàTrần Ngọc103500235527

Tp. HCM03/12/1989NamNhânTrần Thành103500240928

Gia Lai10/11/1987NamQuânTrịnh Hoàng103500243329

Tp. HCM17/01/1988NamTrungDiệp Nguyễn Hoàng103500247430

Trang 1



GHI CHÚKÝ TÊNSỐ TỜNƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNMSSVSTT

Tp. HCM12/03/1976NamHảiLê Trung113500002831

Thừa Thiên Huế08/05/1984NữHậuĐoàn Thị113500022032

Họ tên và chữ ký giám thị 2:

Tổng số tờ thi: .............Tổng số TS: 32

Họ tên và chữ ký giám thị 1:

Số TS có mặt: .............. Số TS vắng mặt: .......... Tổng số bài thi: .........

Số báo danh vắng: ......................................................................................................................................................................................

HỘI ĐỒNG THI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2017

Trang 2


